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    TOÀ ÁN ND TP BÀ RỊA            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  

 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                   Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc   
 
Bản án số: 08/2019/ DS-ST 

Ngày: 16/4/2019 

Vụ án: “Tranh chấp Quyền sử dụng đất” 

 

   NHÂN DANH 

       NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 
 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Bà Trần Thị Mai 
 

- Hội thẩm nhân dân : 1/ Ông Đặng Văn Đê 

      2/ Bà Lê Thị Quỳnh Nga 
 

- Thư Ký Toà án ghi biên bản phiên toà: B  Hồ Thị Thắm -  Cán bộ Tòa án 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Bà Rịa tham gia phiên tòa: B  Phạm Thị 

Lý – Kiểm sát viên 
 

 Ngày 16 t án  4 năm 2019, tại trụ sở To  án n ân dân TP B  Rịa, xét xử sơ 

t ẩm côn  k ai vụ án Dân sự t ụ lý số 219/2018/TLST-DS ngày 05 tháng 12 năm 

2018, v  vi c “Tranh chấp Quyền sử dụng đất”; T eo Quyết địn  vụ án ra xét xử số 

12/2019/QĐST-XX ngày 29 t án  3 năm 2019,  iữa các đươn  sự: 
 

N uyên đơn:  Bà N uyễn T ị Hồn  N, sin  năm: 1985 (có mặt) 

Địa c ỉ: Số 04 đườn  Đ, p ườn  H, t  n  p ố B, tỉn  B  Rịa – Vũn  T u 
 

Bị đơn: Ông N uyễn Nam V, sin  năm: 1971 (có mặt) 

Địa c ỉ: Tổ 9 ấp 2, đườn  số 15, xã T, t  n  p ố B, tỉn  B  Rịa-Vũn  T u 
 

N ười l m c ứng: Ông N uyễn Quan  K và bà N uyễn T ị T (vắn  mặt) 

Địa c ỉ: Số 58 đườn  N, p ườn  H, t  n  p ố B, tỉn  B  Rịa-Vũn  T u 
 
 

NHẬN THẤY: 
 

[1] Theo đơn khởi ki n đ  ngày 19/11/2018 và quá trìn  tố tụn  tại Tòa, bà 

N uyễn T ị Hồn  N  trình bày: 
 

 Năm 2008, b  có n ận c uyển n ượn  của b  N uyễn T ị T1 01 di n tíc  đất 

là 168,4m
2
, tron  đó có 50m

2 
 đất ở, với số ti n  ơn 100.000.000 đồn , đất t uộc t ửa 

đất số 517, tờ bản đồ số 12, xã T, t ị xã B (nay là t  n  p ố B), tỉn  B  Rịa-Vũn  

T u. B  đã  iao đủ ti n c o bà T1 và bà T1 cũn  đã  iao đủ đất c o b . K i n ận 

c uyển n ượn  t ì đất trốn , k ôn  có   n  r o, sau k i b  n ận c uyển n ượn  t ì 

b  đã xây   n  r o bằn   ạc  ốn  v  vẫn để đất trốn . Đến t án  11/2018, b  p át 

 i n ôn  N uyễn Nam V xây dựn  n   tạm trên đất của b , sau k i p át  i n đất bị 
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ông V lấn c iếm, xây dựn  n  , b  đã yêu cầu UBND xã T  òa  iải n ưn  ông V 

k ôn   ợp tác. Do đó b  l m đơn yêu cầu: 
 

 - Yêu cầu ôn  N uyễn Nam V p ải trả lại c o b  168,4m
2
, tron  đó có 50m

2
 

đất ở, đất t uộc t ửa đất số 517, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại xã T, t  n  p ố B, tỉn  

B  Rịa-Vũn  T u. 
 

 - Yêu cầu ôn  N uyễn Nam V p ải t áo dỡ to n bộ vật kiến trúc có trên đất. 
 

[2] Tron  quá trìn  tố tụn  v  tại p iên tòa, ôn  N uyễn Nam V trình bày:  
 

N uồn  ốc t ửa đất  i n cô N đan  tran  c ấp l  của ôn  n ận c uyển n ượn  

của b  N uyễn T ị  T1 v o năm 2008, với số ti n 320.000.000 đồn  cả 02 t ửa. Vì sợ 

đứn  tên cả 02 t ửa đất t ì p i n p ức nên 01 t ửa ôn  đứn  tên, 01 t ửa n ờ cô N 

đứn  tên. Vì cô N l  c áu ruột nên  iữa  ai bên k ôn  có l m  iấy tờ  ì n ưn  có 

n ười l m c ứn  l  ôn  N uyễn Quan  K v  vợ l  N uyễn T ị T. Ti n để n ận 

c uyển n ượn  l  do c ị  ái của ôn  ở Úc  ửi v  c o ông K, vì ông K l  an  ruột của 

ông lại r n  v   iấy tờ nên c ị ruột ôn   iao  ết c o ông K đứn  ra n ận c uyển 

n ượn  c o ôn . Ôn  k ôn  trực tiếp đứn  ra  iao dịc  để n ận c uyển n ượn  cả 

02 t ửa đất n y m  ông K l  n ười đứn  ra l m t ủ tục c o ôn .  
 

K i n ận c uyển n ượn  02 t ửa đất n y l  đất trốn , đến năm 2010 t ì ôn  

xây dựn  n   trên đất m  ôn  đứn  tên, đến năm 2018 t ì ôn  c uyển n ượn  n   

đất ôn  đứn  tên c o n ười k ác. Năm 2016, ôn  xây dựn  n   tạm trên đất ôn  n ờ 

cô N đứn  tên để ở.  
 

Nay cô N yêu cầu ôn  p ải t áo dỡ vật kiến trúc có trên t ửa đất số 517, tờ bản 

đồ số 12, di n tíc  168,4m
2
 để trả lại đất c o cô N, ôn  k ôn  đồn  ý vì đây l  đất 

của ôn  n ận c uyển n ượn  của bà T1, n ờ cô N đứn  tên  ộ. 
 

[3] Ý kiến của đại di n Vi n kiểm sát n ân dân t  n  p ố B  Rịa: 
 

[3.1] Vi c tuân t eo p áp luật tron  quá trìn   iải quyết vụ án: 
 

- V  t ẩm quy n t ụ lý: Đã tuân t ủ đún  quy địn  tại Đi u 35, 39 BLTTDS 

năm 2015; 
 

- V  xác địn  tư các  n ữn  n ười t am  ia tố tụn : T ực  i n đún  quy địn  

tại Đi u 68 BLTTDS; 
 

- V  xác min , t u t ập c ứn  cứ: Tòa đã tiến   n  xác min , t u t ập c ứn  

cứ v  tiến   n  lấy lời k ai của đươn  sự, tiến   n   òa  iải v  các t ủ tục k ác t eo 

đún  quy địn  BLTTDS; 
 

- V  trìn  tự t ụ lý: Tòa t ụ lý đún  t eo quy địn  tại Đi u 195,196 BLTTDS 
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- V  t ời  ạn c uẩn bị xét xử: Tòa án  iải quyết đún  t eo quy địn  tại Đi u 

203 BLTTDS; 
 

- Vi c tuân t eo p áp luật của HĐXX v  T ư ký tại p iên tòa: Đã tuân t ủ 

đún  quy địn  của BLTTDS v  xét xử sơ t ẩm vụ án dân sự; 
 

- Vi c c ấp   n  p áp luật của n ười t am  ia tố tụn : N uyên đơn, bị đơn đã 

tuân t ủ đún  quy địn  v  t ực  i n đầy đủ quy n v  n  ĩa vụ tố tụn . 
 

[3.2] V  nội dun  vụ án:  
 

Căn cứ v o c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, đại di n 

Vi n kiểm sát n ân dân t  n  p ố B  Rịa c o rằn  yêu cầu của p ía n uyên đơn l  

hoàn toàn có cơ sở nên đ  n  ị HĐXX c ấp n ận to n bộ yêu cầu k ởi ki n của 

n uyên đơn. 
 

 

XÉT THẤY: 
 

Sau k i n  iên cứu các t i li u có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tại phiên 

to  v  căn cứ v o kết quả tran  luận tại p iên to , Hội đồn  xét xử n ận địn : 
 

[1] V  tố tụn : 
 

Căn cứ t eo yêu cầu k ởi ki n của n uyên đơn, Hội đồn  xét xử xác địn  quan 

   p áp luật l  “Tranh chấp Quyền sử dụng đất”; đất tran  c ấp tọa lạc tại xã T, t ị 

xã B (nay là t  n  p ố B), tỉn  B  Rịa-Vũn  T u nên căn cứ t eo quy địn  tại k oản 

9 Đi u 26; điểm a k oản 1 Đi u 35; điểm c k oản 1 Đi u 39 của Bộ luật Tố tụn  Dân 

sự năm 2015, vụ án t uộc t ẩm quy n  iải quyết của Tòa án n ân dân t  n  p ố B  

Rịa. 

N ười l m c ứn , ôn  N uyễn Quan  K và bà N uyễn T ị T đã được tri u tập 

 ợp l  n ưn  k ôn  đến Tòa để l m vi c. 
 

Bà N uyễn T ị Hồn  N và ông N uyễn Nam V cũn  k ôn  cun  cấp t êm 

t i li u, c ứn  cứ  ì c o Tòa v  cũn  k ôn  yêu cầu Tòa t u t ập t êm t i li u, 

c ứn  cứ  ì k ác. 
 

[2] V  nội dun :  
 

[2.1] Xét yêu cầu của b  N uyễn T ị Hồn  N, yêu cầu ôn  N uyễn Nam V 

p ải trả lại c o b  168,4m
2
, tron  đó có 50m

2
 đất ở, đất t uộc t ửa đất số 517, tờ bản 

đồ số 12, tọa lạc tại xã T, t  n  p ố B, tỉn  B  Rịa – Vũn  T u t ì t ấy: 
 

Bà N c o rằn  t ửa đất số 517, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại xã T, t  n  p ố B, 

tỉn  B  Rịa – Vũn  T u l  b  n ận c uyển n ượn  của bà T1 v o năm 2008 v   i n 

ông V đã xây dựn  n   tạm trên đất này nên bà yêu cầu ông V p ải trả lại đất; ông V 

thì c o rằn  đất  i n tran  c ấp l  của ôn  n ận c uyển n ượn  của bà T1, ôn  n ờ 

bà N đứn  tên  ộ nên ông không đồn  ý trả lại đất, do đó  iữa  ai bên đã xảy ra tran  

c ấp.  



 

 

 

4 

 

Để c ứn  min  c o yêu cầu k ởi ki n của mìn , bà N đã cun  cấp Giấy 

CNQSDĐ số AG 103850 do UBND t ị xã B  Rịa cấp n  y 03/11/2006, tron  p ần 

“Nội dun  t ay đổi v  cơ sở p áp lý” đã t ể  i n “B  N uyễn T ị Hồn  N sin  năm 

1985, CMND số: 024130371, t ườn  trú tại: 30/297 N, p ườn  7A quận G, Tp Hồ 

C í Min  n ận c uyển n ượn  quy n sử dụn  đất với di n tíc  168,4m2 (QNT + 

CLN) tờ 12 t ửa 517 t eo Giấy CNQSDĐ số AG 103850 v  t eo Hợp đồn  số 72, 

quy n số 01/2008 TP/CC-SCT/HĐGD do UBND xã T c ứn  t ực n  y 08/3/2008”. 
 

 Tron  k i đó ông V không cun  cấp c o Tòa bất cứ c ứn  cứ  ì t ể  i n vi c 

ôn  l  n ười đứn  ra  iao dịc  để n ận c uyển n ượn  đất;  iữa ôn  với bà N không 

có bất cứ  iấy tờ  ì t ể  i n vi c ôn  n ờ bà N đứn  tên  ộ; nếu ôn  n ờ bà N đứn  

tên  ộ t ì ôn  p ải  iữ Giấy c ứn  n ận quy n sử dụn  đất bản c ín  n ưn   i n bà 

N l  n ười cất  iữ bản c ín ;  ơn nữa luật p áp k ôn  cấm một n ười n ận c uyển 

n ượn  n i u t ửa đất n ưn  ôn  lại c o rằn  vì sợ p i n p ức đến p áp luật nên 

ôn  k ôn  đứn  tên một lúc 02 t ửa đất; đến năm 2018, khi ông đã c uyển n ượn  

p ần di n tíc  đất ôn  đứn  tên n ưn  ôn  cũn  k ôn  yêu cầu bà N c uyển tên lại 

c o ôn  p ần đất m  ôn  n ờ bà N đứn  tên  ộ. 
 

Từ n ữn  p ân tíc  trên, xét t ấy yêu cầu của bà N, yêu cầu ôn  N uyễn Nam 

V p ải trả lại c o b  168,4m
2
, tron  đó có 50m

2
 đất ở, đất t uộc t ửa đất số 517, tờ 

bản đồ số 12, t uộc xã T, t ị xã B (nay l  t  n  p ố B), tỉn  B  Rịa-Vũn  T u, là 

 o n to n có cơ sở nên c ấp n ận. 
 

[2.2] Xét yêu cầu của b  N uyễn T ị Hồn  N, yêu cầu ôn  N uyễn Nam V 

p ải t áo dỡ to n bộ vật kiến trúc có trên đất t ì t ấy:  
 

Qua xem xét t ẩm địn  tại c ỗ, p ần ông V xây dựn  trên đất  ồm có; 01 căn 

n   tạm loại 1, di n tíc  4,5m x 5m; sân bê tôn  di n tíc  (5mx 2m + 5m x 3,5m). 

Xét t ấy, ông V tự ý xây dựn  trên đất bà N, k ôn  được sự đồn  ý của bà N, nay bà 

N cũn  k ôn  có n u cầu sử dụn  p ần n   tạm v  sân  mà ông V xây dựn  nên buộc 

ông V p ải t áo dỡ to n bộ căn n   tạm có di n tíc  22,5m
2
 v  sân bê tôn  có di n 

tích 27,5m
2
. 

 

[2.3] V  c í p í t ẩm địn , địn   iá: C i p í t ẩm địn , địn   iá l  1.400.000 

đồn , b  N uyễn T ị Hồn  N tự n uy n nộp to n bộ c í p í t ẩm địn , định giá nên 

  i n ận. 
 

[2.4] Án phí DSST sơ t ẩm: Vì to n bộ yêu cầu của b  N uyễn T ị Hồn  N 

được c ấp n ận nên t eo quy địn  tại k oản 2 Đi u 26; điểm a k oản 2 Đi u 27 của 

N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n  y 30 – 12 – 2016 của Ủy ban T ườn  vụ 

Quốc  ội, ông N uyễn Nam V p ải c ịu án p í l  300.000 đồn  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Áp dụng:  
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- K oản 3 Đi u 26, điểm a k oản 1 Đi u 35, điểm a k oản 1 Đi u 39; Đi u 

235; Đi u 266; Đi u 271; Đi u 273 của Bộ luật Tố tụn  Dân sự năm 2015 
 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Đi u 24; k oản 2 Đi u 26; điểm a k oản 2 Đi u 27 

của N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n  y 30 – 12 – 2016 của Ủy ban T ườn  

vụ Quốc  ội  
 

Tuyên xử:   
 

[1] C ấp n ận to n bộ yêu cầu k ởi ki n của bà N uyễn T ị Hồn  N đối với 

ông N uyễn Nam V v  “Tran  c ấp Quy n sử dụn  đất” 
 

[1.1] Buộc ông N uyễn Nam V p ải  iao lại c o N uyễn T ị Hồn  N 168,4m
2
, 

tron  đó có 50m
2
 đất ở, t uộc t ửa đất số 517, tờ bản đồ số 12, xã T, t ị xã B (nay l  

t  n  p ố B), tỉn  B  Rịa-Vũn  T u. 
 

[1.2] Buộc ông N uyễn Nam V p ải t áo dỡ to n bộ căn n   tạm có di n tíc  

22,5m
2
 v  sân bê tôn  có di n tíc  27,5m

2 
 

 

[2] Án phí dân sự sơ t ẩm:  
 

+ Ông N uyễn Nam V p ải nộp 300.000 đồn  (ba trăm n  n đồn )  
 

+ Ho n lại c o bà N uyễn T ị Hồn  N số ti n tạm ứn  án p í đã nộp l  

300.000 đồn  (ba trăm n  n đồn ) theo Biên lai t u ti n số TU/2017/0005574 ngày 

04/12/2018 của C i cục T i   n  án Dân sự t  n  p ố B  Rịa. 
 

[3] Các đươn  sự có mặt được quy n k án  cáo tron  t ời  ạn 15 n  y tín  từ 

ngày tuyên án; để yêu cầu Tòa án N ân dân tỉn  Bà Rịa-Vũn  T u xét xử p úc t ẩm. 
 

[4] Trườn   ợp Bản án, Quyết địn  được t i   n  t eo quy địn  tại Đi u 2 

Luật T i   n  án Dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải thi hành án 

dân sự có quy n t oả t uận t i   n  án, quy n yêu cầu t i   n  án, tự n uy n t i 

  n  án  oặc bị cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy địn  tại các Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật T i   n  án Dân sự; t ời  i u t i   n  án được t ực  i n t eo quy địn  tại Đi u 

30 Luật Thi hành án Dân sự. 
 

Nơi n ận:                                                       TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                

-TAND tỉnh BR-VT;                                                    Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà 
-VKSND TP-BR; 

-Thi hành án dân sự Tp BR;            (Đã ký) 
-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ.                                                                              

             

Trần Thị Mai 
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